
STT Mã đơn vị Tên đơn vị Mã đơn vị cha Đơn vị cha Tổng số tài sản Trạng thái

1 T03026001 Văn phòng Lực lượng TNXP T03026
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành 

phố TPHCM
368 Đã gửi

2 T03082001
VP Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu 

tư Thành phố
T03082

Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư 

Thành phố
184 Đã gửi

3 T03827014 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm T03827 phường Phước Thắng 138 Đã gửi

4 T03856002
Trung tâm hành chính công phường Bình 

Hoà
T03856 phường Bình Hoà 30 Đã gửi

5 T03876007 Trường Tiều học Tân Long T03876 xã An Long 150 Đã gửi

6 T03876008 Trường Mầm non Tân Long T03876 xã An Long 181 Đã gửi

7 T03876010 Trường Mầm non An Long T03876 xã An Long 140 Đã gửi

8 T03876011 Trường Mầm non An Linh T03876 xã An Long 141 Đã gửi

9 T03876012 Trường TH-THCS An Linh T03876 xã An Long 413 Đã gửi

10 T03884014 Trường Trung học Cơ sở Minh Tân T03884 xã Minh Thạnh 89 Đã gửi

11 T03906007 Trường mầm non Tân Quy T03906 phường Tân Hưng 33 Đã gửi

12 T03930016 Trường tiểu học Phù Đổng T03930 phường Thạnh Mỹ Tây 109 Đã gửi

13 T03959001
Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long 

Trường
T03959 phường Long Trường 6 Đã gửi

14 T03959002
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Long Trường
T03959 phường Long Trường 5 Đã gửi

15 T03959003
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường Long Trường
T03959 phường Long Trường 127 Đã gửi

16 T03959004
Trung Tâm phục vụ Hành chính công 

phường Long Trường
T03959 phường Long Trường 3 Đã gửi

17 T03959005 Văn phòng Đảng ủy phường Long Trường T03959 phường Long Trường 7 Đã gửi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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18 T03959006
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 

Long Trường
T03959 phường Long Trường 4 Đã gửi

19 T03959007 Trường Mầm non Long Trường T03959 phường Long Trường 75 Đã gửi

20 T03959008 Trường Mầm non Tuổi Thơ T03959 phường Long Trường 58 Đã gửi

21 T03959009 Trường Tiểu học Phước Thạnh T03959 phường Long Trường 18 Đã gửi

22 T03959010 Trường THCS Long Trường T03959 phường Long Trường 36 Đã gửi

23 T03959011 Trường THCS Phú Hữu T03959 phường Long Trường 232 Đã gửi

24 T03959012 Trường Tiểu học Phú Hữu T03959 phường Long Trường 86 Đã gửi

25 T03979013 TH Tân Thạnh Tây T03979 Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông 58 Đã gửi

26 T03989008 Trường THCS Bình Châu T03989 xã Bình Châu 176 Đã gửi

1 T03005013
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình 

quận Gò Vấp
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 2577 Đã gửi

1 T03005028
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

Quận 12
T03005 Sở Xây dựng TP.HCM 5 Đã gửi

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ./.

Tài sản KCHT đường bộ

Tài sản KCHT ngầm đô thị
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